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Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông 

tin thị trường lao động; Công văn số 295/UBND-VX ngày 29/6/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện công tác điều tra, thu thập, cập 

nhật thông tin cung - cầu lao động trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2021- 2025. 
 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch điều tra, thu 

thập, cập nhật thông tin về cung – cầu lao động trên địa bàn Tỉnh năm 2021, như 

sau: 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thu thập thông tin cơ bản về thực trạng lao động, việc làm của người lao 

động đối với hộ gia đình và tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, việc làm 

trong các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh nhằm phục vụ cho 

công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách lao động – việc làm; phục vụ 

công tác dự báo nhu cầu lao động đồng thời làm cơ sở dữ liệu cho việc phát triển 

thị trường lao động. 

2. Yêu cầu 
Việc thu thập, cập nhật thông tin phải đảm bảo tính khách quan, trung 

thực, đầy đủ, kịp thời, chính xác, không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm 

bảo độ chính xác vào phiếu điều tra; trong quá trình điều tra lưu ý đến công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.          

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THU THẬP, CẬP NHẬT THÔNG TIN 

1. Phạm vi 

- Thu thập, cập nhật thông tin của tất cả các hộ có hộ khẩu trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp (kể cả hộ KT3); 

- Thu thập thông tin của 100% doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn Tỉnh tại thời điểm ghi chép, cập nhật. 

2- Đối tượng thu thập, cập nhật thông tin 

- Về cung lao động: Tất cả thành viên trong hộ gia đình từ đủ 15 tuổi trở 

lên (Người sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về trước) đã đăng ký hộ khẩu 

thường trú và tạm trú dài hạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Về cầu lao động: Các doanh nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được 

thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, đang hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại thời điểm ghi chép, cập nhật thông tin. 
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III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, CẬP NHẬT THÔNG 

TIN CUNG, CẦU LAO ĐỘNG 

1. Nội dung 

a) Về cung lao động 

Cuộc điều tra thu thập, cập nhật biến động thông tin về cung lao động 

được thể hiện qua các nội dung cụ thể như sau:  

- Điều tra hộ gia đình những năm trước bị bỏ sót, hộ mới chuyển đến, hộ 

mới tách. 

- Rà soát thông tin những hộ đã được cập nhật vào sổ ghi chép; năm nay 

có sự biến động thông tin của các thành viên trong hộ gia đình như: 

+ Người trong hộ gia đình đủ 15 tuổi; người từ đủ 15 tuổi trở lên mới 

chuyển đến, chuyển đi hoặc đã chết.  
 

+ Cập nhật thông tin biến động của người từ đủ 15 tuổi trở lên: Thay đổi về 

trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng việc làm từ thất nghiệp, 

không tham gia hoạt động kinh tế sang có việc làm; từ có việc làm, không tham gia 

hoạt động kinh tế sang thất nghiệp hoặc từ có việc làm, thất nghiệp sang không tham 

gia hoạt động kinh tế; thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, vị thế 

công việc, loại hình kinh tế, nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế. 

Lưu ý: Do năm 2020, phần mềm nhập tin bị lỗi nên một số hộ đã điều tra 

cập nhật những năm trước bị mất thông tin, do vậy năm 2021 điều tra viên phải 

thu thập toàn bộ dữ liệu của tất cả thành viên từ 15 tuổi trở lên trong hộ (như hộ 

mới phát sinh – có danh sách mã số hộ mất thông tin kèm theo). 

b) Về cầu lao động 

 Thu thập thông tin về cầu lao động gồm các nội dung: Tên, địa chỉ, loại 

hình, mã số doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, tiền lương, số 

lượng lao động, hợp đồng lao động, vị trí làm việc, trình độ giáo dục phổ thông, 

trình độ chuyên môn của người lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của 

doanh nghiệp năm 2021. 

2. Phương pháp 

Tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp, điều tra viên căn cứ vào 

nội dung đã được thiết kế trên sổ ghi chép hoặc phiếu điều tra đến gặp trực tiếp 

chủ hộ hoặc thành viên trong hộ gia đình (đối với điều tra cung lao động) hoặc 

chủ doanh nghiệp (đối với điều tra cầu lao động) để phỏng vấn và ghi đầy đủ 

thông tin vào sổ ghi chép. 

IV. LỰC LƯỢNG THAM GIA ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THÔNG TIN 

1. Điều tra, thu thập thông tin về cung lao động 

a) Lực lượng rà soát viên 

 Mỗi khóm, ấp phải chọn ít nhất một rà soát viên; lực lượng rà soát viên 

do Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chọn để thực hiện việc ghi chép và 

cập nhật thông tin.  

b) Tổ trưởng điều tra  
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Là Trưởng ấp hoặc Trưởng khóm tùy theo quy mô, địa bàn của từng xã, 

phường, thị trấn mà Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định chọn số lượng Tổ 

trưởng cho phù hợp. 
 

2. Điều tra viên về cầu lao động 

Là cán bộ của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện,  

thành phố; mỗi đơn vị chọn ít nhất 01 cán bộ làm điều tra viên. 
 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị điều tra 

a) Cấp Tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí điều tra cung – cầu lao động, in ấn 

tài liệu, phiếu điều tra cung cấp cho các huyện, thành phố; tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ cho cán bộ nguồn cấp huyện và cấp xã. 

- Thời gian tập huấn: Dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2021 (cụ thể sẽ thông 

báo sau). 

b) Cấp huyện 

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí điều tra trình Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt, in ấn tài liệu tập huấn cho cán bộ cấp huyện và rà soát viên cấp 

xã; báo cáo về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (chậm nhất vào ngày 

10/11/2021). 

- Chỉ đạo cấp xã lựa chọn Tổ trưởng và rà soát viên của từng địa bàn điều 

tra. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã, Tổ trưởng và rà soát viên cấp xã 

trước ngày 10/11/2021. 

c) Cấp xã 
- Lựa chọn Tổ trưởng, rà soát viên điều tra cung lao động, phân công địa 

bàn điều tra và tổng hợp danh sách báo cáo về huyện. 

- Cung cấp sổ ghi chép thông tin cho rà soát viên. 

2.  Thời điểm, thời gian thực hiện công tác điều tra, nghiệm thu, nhập 

tin  

- Thời điểm thu thập thông tin: Vào ngày 01/7/2021. 

- Thời gian tổ chức thu thập, cập nhật thông tin: Dự kiến 30 ngày (từ ngày 

11/11/2021 đến ngày 11/12/2021). 

- Thời gian tổ chức nhiệm thu, nhập tin vào phần mềm: Dự kiến 30 ngày 

(từ ngày 12/12/2021 đến ngày 12/01/2022). 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thu thập thông tin và chuyển dữ liệu về Cục 

Việc làm trước ngày 25/01/2022. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp Tỉnh 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê tổ chức triển khai và chỉ đạo cuộc 

điều tra trên phạm vi toàn Tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh 

và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tiến độ, chất lượng cuộc điều tra. 
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            Công tác nghiệm thu, kiểm tra, xử lý phiếu điều tra, nhập tin vào phần mềm 

và chuyển dữ liệu kết quả điều tra về Cục Việc làm giao cho Trung tâm Dịch vụ 

Việc làm chủ trì thực hiện. 

2. Các huyện,  thành phố (gọi chung là cấp huyện) 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban, ngành có 

liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch, dự trù kinh 

phí điều tra, tổ chức triển khai và chỉ đạo công tác điều tra trên địa bàn quản lý. 

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn, lập danh sách Tổ trưởng, rà soát 

viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng và và điều tra viên, kiểm tra, 

giám sát công tác điều tra của các xã; tổ chức nghiệm thu, tổng hợp và báo cáo 

kết quả điều tra về Tỉnh. 

3. Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra, rà soát 

thông tin về cung lao động trên địa bàn xã; tập trung làm tốt các công việc trọng 

tâm sau đây: 

- Lựa chọn, lập danh sách Tổ trưởng và rà soát viên. 

- Rà soát địa bàn điều tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổ trưởng, rà 

soát viên phụ trách từng địa bàn. 

- Tổ chức, động viên các Tổ trưởng, rà soát viên và cán bộ tham gia điều 

tra của xã mình tham dự đầy đủ lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra do huyện tổ 

chức. 

- Tổ chức tuyên truyền để các hộ gia đình hiểu mục đích, ý nghĩa, nâng cao ý 

thức trách nhiệm, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo nội dung phiếu điều tra. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công việc điều tra của các Tổ trưởng và rà 

soát viên. Tổng hợp kết quả theo hướng dẫn sau khi kết thúc cuộc điều tra thu 

thập trên địa bàn xã. 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí cấp Tỉnh  

 - Chi cho công tác điều tra về cung lao động gồm các nội dung như: In 

phiếu điều tra cho cấp huyện; chi cho công tác kiểm tra, giám sát, nhập tin cấp 

Tỉnh. 

 - Chi thù lao cho điều tra viên đối với phiếu rà soát hộ có thông tin biến 

động và hộ mới phát sinh năm 2021. 

 - Kinh phí về cầu lao động: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dự trù 

kinh phí điều tra về cầu lao động năm 2021.  

2. Kinh phí cấp huyện 

Phòng Lao động – TB&XH cấp Huyện lập dự toán chi cho công tác điều tra 

về cung lao động gồm những nội dung như: Tiền thuê hội trường, trang trí, tiền ăn, 

nước uống, tài liệu tập huấn cho điều tra viên; văn phòng phẩm; thù lao cho báo cáo 

viên; hỗ trợ kinh phí cho cấp xã tổng hợp, báo cáo, vận chuyển tài liệu; chi phí kiểm 

tra, giám sát công tác điều tra, chi hỗ trợ cho rà soát viên đối với phiếu rà soát hộ 

không có biến động thông tin… trình Uỷ ban nhân dân cấp Huyện phê duyệt bổ 

sung  kinh phí điều tra từ nguồn ngân sách địa phương. 
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Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 

đề nghị các ngành và địa phương phản ảnh về Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội (Phòng Lao động – Việc làm – Bảo hiểm), điện thoại: 0277.3852028 

nghiên cứu cùng giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- UBND Tỉnh (b/c);                                                                

- Cục Việc làm - Bộ LĐ-TBXH (b/c); 

- Cục Thống kê, Sở Tài chính, KH&ĐT (phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố;                                                     

- Phòng LĐ-TBXH các huyện, thành phố;  

- Trung tâm DVVL Tỉnh;                                           

- Lưu: VT, P.LĐVLBH (N. Xuân).                                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Minh Tuyết 
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